KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH - DINH DƯỠNG.

Chủ đề : Nước và các hiện tượng tự nhiên
Thực hiện Từ ngày 13/4/2026 đến 1/05/2026
	TT
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả
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	Nuôi dưỡng 

.Tổ chức bữa ăn 

Nước uống

Tổ chức giấc 

ngủ

Vệ sinh

Vệ sinh cô.

Vệ sinh trẻ

 Vệ sinh môi trường
	- Duy trì chế độ ăn hàng ngày theo thực đơn cho trẻ. ( Năng lượng cho trẻ qua 2 bữa chính và phụ ở trường cho trẻ chiếm khoảng 60% cả ngày.

- Cô giáo chủ nhiệm phối hợp với nhà bếp để điều chỉnh bữa ăn hàng ngày cho trẻ, điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ mới ốm đậy như 
- Trẻ ngồi thoải mái,ăn phải hết suất, Giờ ăn không nói chuyện riêng. Ăn xong biết cất ghế và đi vệ sinh cá nhân.

- Đảm bảo nước sôi sạch, ấm cho trẻ uống vào mùa đông. Mỗi ngày cho trẻ uống khoảng 1,8-> 2,2 lít.

- Phòng ngủ ấm áp, yên tĩnh cho trẻ ngủ.

- Trẻ ngủ đủ giấc, ngủ sâu.

- Một giấc ngủ của trẻ đảm bảo khoảng 150 phút.

- Trẻ ngủ nằm ngay ngắn, không nói chuyện riêng.

- Cô đến trường ăn mặc sạch sẽ, không để móng tay, đầu tóc gọn gàng.

- Không sử dụng đồ dùng dụng cụ chung với trẻ. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chăm sóc vệ sinh cho trẻ, có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ theo qúy cho trẻ.

- Trẻ biết rửa tay, rửa mặt trước, sau khi ăn .

- Có thói quen tắm gội và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ mọi lúc mọi nơi.

- Trẻ ăn mặc ấm áp vào mùa đông này, quần áo đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ.

- Trẻ biết cùng cô  vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc và nhổ cỏ ngoài sân trường. Biết tiết kiệm và giữ sạch nguồn nước.

- Biết tự giác nhặt bỏ rách vào đúng nơi quy định.Không vứt rác và bứt lá bẻ cành cây ở sân trường và  nơi công cộng.


	- Cô tham mưu với nhà bếp để thay đổi món ăn phù hợp cho trẻ.

- Cô chia thức ăn ra bát và giới thiệu món ăn.Nói tác dụng của món ăn đối với cơ thể.Cho trẻ nhắc lại tên và các chất dinh dưỡng có trong món ăn.

- Trẻ đọc thơ xong mời cô, mời các bạn ăn cơm.

- Cô luôn theo dõi và để ý những trẻ biếng ăn, ăn chậm để khuyến khích và động viên trẻ ăn ngon miệng.

- Trẻ ăn chậm quá cô có thể xúc hộ cho trẻ ăn.

- Luôn động viên trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn không nói chuyện riêng và không để cơm dư thừa.

- Cho trẻ uống nước theo nhu cầu, uống nhiều lần trong ngày.

- Hướng dẫn trẻ uống sau khi ăn và ngủ dậy phải súc miệng sạch sẽ.

- Cô tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ. Trẻ khó ngủ cô hát ru cho trẻ ngủ, hoặc vỗ về để trẻ dễ ngủ.

- Phòng ngủ đủ ấm cho trẻ ngủ. Cô luôn có mặt trong lúc trẻ ngủ để theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ. Cô luôn sửa tư thế nằm cho trẻ trong lúc trẻ ngủ.
- Cô đi lại nói năng nhẹ nhàng.Ăn mặc, đi đứng đúng tác phong sư phạm.

Cắt móng tay móng tay móng chân.

- Cô tiến hành cho trẻ đúng lịch trình của nhà trường quy định.

- Xem tranh ảnh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng răng miệng.

- Nhắc trẻ vệ sinh hàng ngày cho trẻ để tạo cho trẻ có tính tự giác vệ sinh.

- Chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho trẻ vệ sinh hàng ngày.

- Trẻ bẩn cô nhắc nhở phụ huynh vệ sinh tắm gội cho trẻ hàng ngày.

- Cho trẻ làm dưới sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ xem tranh trò chuyện với trẻ về tác dụng của việc vệ simh môi trường, giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ.

- Cô luôn là tấm gương cho trẻ làm theo.
	

	3.


	Chăm sóc sức khoẻ
	- Thường xuyên theo dõi những trẻ ăn kém, sút cân, và tình trạng sức khỏe ở trẻ ốm yếu ở quý trước để có kế hoạch chăm sóc cho trẻ tăng cân.


	- Phối kết hợp với phụ huynh và nhà bếp để chăm sức khỏe cho trẻ. Luôn chú ý các cháu sụt cân, biếng ăn để trẻ được tăng cân và phát triển bình thường như các bạn cùng lứa tuổi.

- Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ về lễ giáo trong giờ ăn.

- Giới thiệu về món ăn trẻ đang ăn cung cấp chất gì, tác dụng của thức ăn đối với cơ thể
	

	4
	An toàn cho trẻ 
	- Trẻ được an toàn về thể lực, tâm lý và tính mạng.

- Trẻ được vui chơi và học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh, trong sạch ở mọi lúc mọi nơi.

- Cô luôn tạo cho trẻ cảm giác an toàn thoải mái, không để cho trẻ xẩy ra tai nạn.
	- Tạo không gian hoạt động của trẻ phù hợp an toàn.

- Theo dõi trẻ hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi.

- Nhanh chóng phát hiện sớm báo ngay cho gia đình để kịp thời cứu chữa.
	

	5.
	Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng 
	-Trẻ suy dinh dưỡng được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng riêng 

- Hàng tháng trẻ được cân 1 lần 
	- Phối hợp với cô nuôi dưỡng lên thực đơn phù hợp với trẻ 

- Cô tổ chức cân cho trẻ 
	


                                   ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : 

n​​­íc vµ CÁC hiÖN t​​­îng tù nhiªn
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT7. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống
	- Trẻ ăn từ tốn, nhai kỹ

- Không nói chuyện khi ăn

- Không làm rơi vãi cơm
	- Giờ ăn

	MT10.Trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước,  suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm, không được chơi gần

	- Biết gọi người lớn khi gặp  một  số trường hợp khẩn cấp: cháy, có  người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	HĐH: Phòng tránh đuối nước

-Chơi hoạt động góc



	Phát triển vận động

	MT 13. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

· - Tay:

· + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 

· - Lưng, bụng, lườn:

· + Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

· - Chân:

    + Đưa ra phía trước,
   đưa sang ngang, đưa về sau.
	- Thể dục sáng: 

+Tập với bài nắng sớm
+Tập với nhịp hô


	 MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	- Trẻ giữ được thăng bằng khi nhảy lò cỏ. 

	- HĐH: Nhảy lò cò

	MT 15 .Phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung -đập- ném - bắt –b- trườn- trèo 
	· Đập và bắt bóng tại chỗ
	- Hoạt động học :

Đập và bắt bóng tại chỗ 

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Khám phá khoa học



	MT20. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự vật, hiện tượng: Vì sao cây héo? vì sao lá cây ướt?,...
	- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối, với môi trường sống

- Quan sát tìm hiểu cây cối, con vật, các sự vật, hiện tượng: mưa, gió, sấm chớp, nắng,..

- Các thí nghiệm đơn giản:Vật chìm nổi, sự bay hơi của nước, Hạt nảy mầm và sự phát triển của cây…..


	-HĐH: 

-HĐNT: Làm thí nghiệm Vật chìm vật nổi

	MT21. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự việc, sự vật, hiện tượng để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	- Quan sát, tìm hiểu các con vật, hiện tượng thời tiết, quan sát và trải nghiệm pha thức uống mùa hè

	- Hoạt động ngoài trời,

- Hoạt động góc

-HĐC : Pha nước chanh

	MT22. Trẻ làm một số thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
	- Một số đặc điểm, tính chất của nước, màu nước

- Đặc điểm tích chất của cát, đá, đất, sỏi.
- Sự kỳ diệu của nước; Sự bay hơi của nước; chìm nổi; Tan hay không tan...
	HĐH: 

-HĐNT: Làm thí nghiệm Tan hay không tan

-HĐC : Pha nước chanh

	                                  * Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán



	MT 37. Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	- Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	

	MT 40. Trẻ mô tả được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	- Nhận biết các buổi: Sáng- Trưa- Chiều- Tối
	- Hoạt động học : Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
-Chơi, hoạt động ở các góc: Góc toán

	                                                               * Khám phá Xã hội



	MT 41. Trẻ nói được tên tuổi , giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân. 

	- Mọi lúc mọi nơi


	Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ

	MT 50. Trẻ thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp 
	- Nghe, hiểu lời nói và làm theo 2- 3 yêu cầu trong giao tiếp hằng ngày.
	- HĐNT, HĐG

- Giờ ăn....

	MT 55. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện:


	- HĐH: Truyện “ Giọt nước tí xíu” 

	MT 57. Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao
	- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ,...phù hợp với độ tuổi

	-Hoạt động học: 

+ Thơ “ Ông mặt trời

- Hoạt động góc

-Chơi ngoài trời.

	MT 62. Trẻ biết chọn sách để xem, cầm sách đúng chiều và dở từng trang để xem tranh ảnh, đọc sách theo tranh minh hoa. 
	- Làm quen với sách, truyện. 
	- Tổ chức ngày hội đọc sách

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 



	MT68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Hát thuộc lời và đúng giai điệu bài hát Quốc ca
	- Hoạt động học : 

- Dạy hát + VĐ “ Nắng sớm ”,   “ Cho tôi đi làm mưa với”, “ Mùa hè đến”,
- Dạy hát: Bài hát Quốc ca
- Nghe hát: “Cháu vẽ ông mặt trời:  
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

- Trò chơi: Ai nhanh nhất, ai đoán giỏi,  Vũ điệu mùa hè.

	MT 69. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc.
	-VĐTN : Giọt mưa và em bé



	MT 72. Trẻ thích thú ngắm nhìn, chỉ, sờ sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình  ( Về màu sắc, hình dáng, ...) của tác phẩm tạo hình
	- Sử dụng các kỹ năng để tvẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề
	HĐH: Vẽ tô màu cảnh mùa hè

	73. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm. 
	- Sử dụng kỹ năng vẽ để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.

	- HĐH: Xé dán ông mặt trời và những đám mây.
- HĐC: Làm vở chủ đề


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nước- không khí
Thực hiện từ ngày 13/04/2026 đến 17/04/2026
Giáo viên: Đặng Thị Tứ
	   T/N               

HĐ
	Thứ 2/06


	Thứ 3/07


	Thứ 4/08


	Thứ 5/09


	Thứ 6/10



	Đón trẻ- TDS
	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ vào nơi quy định  

- CTC.Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS : Tập theo nhạc bài hát “Nắng sớm”

	Hoạt động học
	LVPTTC
VĐCB: Đi trên ghế thể dục
TCVĐ: Đong nước
	KPKH:

Trò chuyện sáng: Các nguồn nước
	LVPTNT
Nhận biết các buổi sáng, trưa,

chiều,tối.

	LVPTNN
Truyện

Giọt nước tí xíu


	LVPTTM
Âm nhạc:

DH: Cho tôi đi làm mưa với

NH: Hạt nắng hạt mưa

TC: Chiếc ghế âm nhạc

	Chơi Hoạt động góc
	- Góc đóng vai: - Nấu ăn, gia đình đi du lịch, bán hàng lưu niệm    

- Góc âm nhạc –tạo hình:  Tô màu vẽ tranh về các hiện tượng tự nhiên, mùa hè,hát múa về chủ đề
- Góc khoa học và toán : - Chơi lô tô về các hiện tượng tự nhiên,sắp xếp trang phục theo nhóm  trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng. Xem truyện tranh.

 - Góc xây dựng, lắp ráp:  Xây bể bơi
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước. Chăm sóc cây cảnhThổi bong bóng xà phòng.

	Chơi ngoài

 trời
	 - HĐCMĐ: Quan sát Thời tiết, trò chuyện về trang phục mùa hè, thí nghiệm vật chìm- nổi, trò chuyện về áo phao,Vẽ cầu vồng, bé làm dự báo thời tiết. 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa,rồng rồng rắn rắn, Lộn cầu vồng, kéo co, nhảy bao bố...
- Chơi tự do: Chơi với  cầu trượt, nhà bóng, hột hạt lá cây, sỏi, phấn... cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

	Ăn, Ngủ 
	- Trẻ biết rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn 

- Trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn

-Trẻ ăn hết suất của mình

- Ngủ đủ giấc từ 140-150 phút.

	Hoạt động chiều
	- Trò chơi mới: Mưa rơi

- Chơi tự chọn 
	- Làm bài tập trong vở tạo hình 

- Chơi tự chọn 
	- Làm quen bài truyện mới
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện sách chủ đề

- Chơi tự chọn
	- Dọn về sinh 

- Chơi tự chọn


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Thực hiện từ ngày 20/04/2026 đến ngày 24/04/2026

Giáo viên: Đặng Thị Tứ
	     H/Đ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ- TDS
	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ vào nơi quy định  

- CTC.Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS : Tập theo nhạc bài hát của trường

	Hoạt động  học
	     KPKH
Trò chuyện về các hiện tương tự nhiên

	LVPTTC
Nhảy lò cò

TCVĐ: Chuyền bóng
	LVPTNN
Thơ:

Nắng
	PTTM

Tạo hình:

Xé dán ông mặt trời, và những đám mây.
	KNS
Phòng tránh đuối nước

TC: Đong nước


	Chơi ngoài

 trời


	- HĐCCĐ: Ghép tranh hiện tượng thiên nhiên (Thời tiết trong ngày, bầu trời, đất, đá, sỏi, trải nghiệm với cát, bé làm đám mây, vật chìm nổi, vẽ mưa. 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Nhảy qua suối nhỏ, rồng rồng rắn rắn, thả đỉa ba. Mưa to- mưa nhỏ, chuyền nước
- Chơi tự do: chơi với  cầu trượt, nhà bóng, hột hạt lá cây, sỏi, phấn... cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

	Chơi Hoạt động góc 


	- Góc đóng vai:  Bán hàng giải khát,  trang phục mùa hè, Nấu ăn ,Bác sỹ
- Góc nghệ thuật:  Vẽ tô màu các hiện tượng tự nhiên . Hát các bài hát về chủ đề.

- Góc học tập :- Phân loại lô tô theo các hiện tượng tự nhiên. Xem sách báo về đất, cát, đá, sỏi..Kể chuyện sáng tạo.  
- Góc xây dựng, lắp ráp:  Xây bể bơi
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát sỏi, đá, Nư​​ớc.in hình bàn tay, bàn chân, trên cát.

	Hoạt động ăn – Ngủ 
	- Đến giờ ăn trẻ biết ngồi vào bàn, ghế, ngồi ngay ngắn .

- Trong khi ăn không nói chuyện, không làm đổ cơm ra bàn.

-  Dạy trẻ các mời cô , mời bạn khi vào bữa ăn.

- Dạy trẻ cách rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , uống nước sau khi ăn .

 - Tập cho trẻ ngủ đúng giờ giấc.

	Hoạt động chiều
	-Thực hiện vở chủ đề


	- Thực hiện vở thủ công

- Chơi tự chọn 
	- Thực hiện vở toán
	- Chơi trò chơi : Bắt nhện

- Chơi tự chọn
	- VS MT, lớp
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỜI TIẾT 4 MÙA
Thực hiện Từ 27/04/2026 đến 01/05/2026
Giáo viên: Đặng Thị Tứ
	        T/N   

   H/Đ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ- TDS
	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ vào nơi quy định  

- CTC.Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS : Tập theo nhạc bài hát “Nắng sớm”

	Hoạt động học
	KPKH:

Trò chuyện sáng về thời tiết 4 mùa
	PTTC

Đập và bắt bóng tại chỗ

T/CVĐ:

Chuyền bóng.


	PTNT:

  Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
	PTNN

Thơ

Ông mặt trời
	PTTM

Vẽ tô màu cảnh mùa hè

	Chơi ngoài

 trời
	- HĐCCĐ:. Trò chuyện về áo phao, thí nghiệm Vật tan, không tan trong nước,  thí nghiệm vật chìm vật nổi , pha màu nước, vẽ cầu vồng.
-TCVĐ:, Nhảy qua suối nhỏ,  Chìm nổi ,rồng rồng rắn rắn,. Trời nắng trời mưa, trò chơi Chuyền nước, Nghe âm thanh đón hiện tượng...
- Chơi tự do: Chơi với  cầu trượt,, nhà bóng, hột hạt lá cây, sỏi, phấn... cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi an toàn

	Chơi Hoạt động góc 


	- Góc đóng vai: Bán hàng giải khát,  trang phục mùa hè, nấu ăn , bác sỹ.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, xé dán cái ô, tranh thiếu nhi 1/6, mưa, ao hồ sông suối, các hiện tượng tự nhiên,
- Góc học tập:  Xem lô tô, phân loại lô tô theo hiện tượng tự nhiên. Xem tranh vẽ về chủ đề, kể chuyện sáng tạo.

- Góc xây dựng, lắp ráp:  Xây bể bơi

- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước, làm thí nghệm về nước, các chất tan trong nước, thổi bong bóng xà phòng

	Ăn – Ngủ 
	- Trẻ biết rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn 

- Trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn

-Trẻ ăn hết suất của mình

- Ngủ đủ giấc từ 140-150 phút, Ngủ sâu.

	Hoạt động chiều
	- Trò chơi mới: Chìm,   nổi.

- Chơi tự chọn 
	- Làm quen thơ mới

	- Thực hiện vở chủ đề
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Làm BT trong vở toán

- Chơi tự chọn 
	 - VS môi trường,lớp

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ.


